
STT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Dân tộc

1 011187671           Nguyễn Thị Lan Anh Nữ Kinh

2 011187673           Nguyễn Việt Anh Nam Kinh

3 013151331           Lê Viết Bắc Nam Kinh

4 011187675           Nguyễn Đình Bình Nam Kinh

5 011187677           Nguyễn Viết Công Nam Kinh

6 011187679           Nguyễn Đức Diện Nam Kinh

7 011187681           Nguyễn Quang Đạt Nam Kinh

8 011187683           Nguyễn Thị Giang Nữ Kinh

9 011187684           Kim Thị Thu Hiền Nữ Kinh

10 011187690           Nguyễn Tất Hùng Nam Kinh

11 011187693           Nguyễn Thị Thu Hương Nữ Kinh

12 011187695           Nguyễn Thị Thúy Hường Nữ Kinh

13 011187696           Nguyễn Văn Khải Nam Kinh

14 011187700           Lê Ngọc Minh Nam Kinh

15 011187702           Lê Tôn Mùi Nam Kinh

16 011187704           Nguyễn Văn Năm Nam Kinh

17 011187707           Lê Kim Ngân Nữ Kinh

18 011187709           Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ Kinh

19 011187710           Nguyễn Công Tài Nam Kinh

20 011187711           Nguyễn Thị Thanh Thanh Nữ Kinh

21 011187712           Nguyễn Tuấn Thanh Nam Kinh

22 011187713           Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ Kinh

23 011187714           Lê Mỹ Tiến Nam Kinh

24 011187715           Nguyễn Văn Tiến Nam Kinh

25 011187716           Trần Thị Trang Nữ Kinh

Tổng: 25



Ngày sinh Thôn Số điện thoại

08/05/2003 Thôn Lai Tảo

01/09/2003 Thôn Lai Tảo

04/06/2003 Thôn Lai Tảo

02/01/2003 Thôn Lai Tảo

11/10/2003 Thôn Lai Tảo

25/11/2003 Thôn Lai Tảo

06/02/2003 Thôn Lai Tảo

18/03/2003 Thôn Lai Tảo

01/12/2003 Thôn Lai Tảo

19/09/2003 Thôn Lai Tảo

01/06/2003 Thôn Lai Tảo

01/06/2003 Thôn Lai Tảo

07/09/2003 Thôn Lai Tảo

14/05/2003 Thôn Lai Tảo

23/09/2003 Thôn Lai Tảo

27/08/2003 Thôn Lai Tảo

22/12/2003 Thôn Lai Tảo

19/07/2003 Thôn Lai Tảo

05/02/2003 Thôn Lai Tảo

02/07/2003 Thôn Lai Tảo

01/01/2003 Thôn Lai Tảo

27/11/2003 Thôn Lai Tảo

20/05/2003 Thôn Lai Tảo

04/10/2003 Thôn Lai Tảo

05/05/2003 Thôn Bột Xuyên


